
STT TRƯỜNG TIỂU HỌC SẢN PHẨM DỰ THI TÁC GIẢ TÊN SẢN PHẨM DỰ THI XẾP LOẠI

1 Ái Mộ B Bài giảng điện tử Nguyễn Ngọc Diệp Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Vòng 2

2 Ái Mộ B Bài giảng điện tử Nguyễn Thuỳ Linh Thủ đô Hà Nội Vòng 2

3 Ái Mộ B Bài giảng điện tử Lê Thuỳ Dung Phòng tránh đuối nước Vòng 2

4

Bồ Đề Bài giảng điện tử

Khổng Thị Kim Dung

Lê Thị Kim Nhung

 Phạm Thuỳ Dương

Tự nhiên và Xã hội lớp 2: Một số thiên tai thường gặp. Vòng 2

5

Bồ Đề Bài giảng điện tử

Trần Lệ Hằng

 Nguyễn Phương Nhung

 Nguyễn Ngọc Minh

Quận Long Biên - Mảnh đất rồng thiêng Vòng 2

6
Cự Khối Bài giảng điện tử

Lê Thị Thúy 

 Mai Thị Thanh Nga

Đạo đức lớp 4: Em yêu lao động (tiết 1) Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống
Vòng 2

7
Đô thị Sài Đồng Bài giảng điện tử Đặng Thị Hải Yến

Môn Mĩ thuật lớp 3. Chủ đề: Góc học tập của em. Bài 2: Con 

vật ngộ nghĩnh.
Vòng 2

8

Đô thị Việt Hưng Bài giảng điện tử

Phạm Thị Mai Thanh

Lê Thị Cúc

Lâm Thị Yến

TNXH lớp 3: Bài 15: Cơ quan tiêu hóa (Bộ sách Cánh diều) Vòng 2

9
Đô Thị Việt Hưng Bài giảng điện tử

Trịnh Thị Trang Thơ 

 Phùng Thị Thủy
Toán lớp 1, Bài: Luyện tập Vòng 2

10 Đoàn Kết Bài giảng điện tử Vũ Thúy Quỳnh Khoa học 4: Âm thanh trong cuộc sống Vòng 2

11
Đoàn Kết Bài giảng điện tử

Nguyễn Phương Hiền

 Nguyễn Thị Kiều Oanh
Khoa học 5: Cây con mọc lên từ hạt Vòng 2

12
Đoàn Khuê Bài giảng điện tử

Nguyễn Trà My 

 Lê Thị Thu Hà
Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (tiết 1) Vòng 2

13
Gia Quất Bài giảng điện tử Hoàng Thu Trang Bài giảng: Đặc điểm chung của nấm -  môn Khoa học Vòng 2

(Kèm theo công văn số 298/CV-PGD ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Phòng GDĐT Quận)

KẾT QUẢ CHẤM VÒNG 1  SẢN PHẨM CNTT -  CẤP TIỂU HỌC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN



STT TRƯỜNG TIỂU HỌC SẢN PHẨM DỰ THI TÁC GIẢ TÊN SẢN PHẨM DỰ THI XẾP LOẠI

14

Gia Thượng Bài giảng điện tử

Lê Ngọc Anh

 Lê Thị Thanh Mai

 Lã Thị Mai Phương

Bài 12: THĂNG LONG-HÀ NỘI (Môn LS&ĐL 4) Vòng 2

15

Gia Thụy Bài giảng điện tử

Nguyễn Thị Kiều Chinh

 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 Nguyễn Ngọc Yên

Tiếng Việt 2 - Đọc: Tết đến rồi (Bộ sách Kết nối tri thức với 

cuộc sống)
Vòng 2

16

Gia Thụy Bài giảng điện tử
Đỗ Lan Trang

Trần Thị Thu Trang

TN&XH 2: Bài 13 - Hoạt động giao thông (Bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc sống)
Vòng 2

17
Giang Biên Bài giảng điện tử Đào Phương Trang

Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

(Tiết 2)
Vòng 2

18
Giang Biên Bài giảng điện tử

 Nguyễn Phương Mai

 Đào Thị Hồng Năm

Cơ quan tiêu hóa diệu kì Bài 18: Cơ quan tiêu hóa (Bộ sách 

KNTT lớp 3)
Vòng 2

19

Lê Quý Đôn Bài giảng điện tử

Bùi Thị Lan Anh

 Bùi Phương Nhung

Quách Ngọc Huyền

Bài giảng Elearning môn TNXH - Bài: Cơ thể em Vòng 2

20
Lý Thường Kiệt Bài giảng điện tử

Vũ Thị Lan Anh

 Lê Thị Ngọc Mai
Tiếng Việt 4 KNTT- Đọc: Thằn lằn xanh và Tắc kè Vòng 2

21

Lý Thường Kiệt Bài giảng điện tử

Lưu Thị Kim Oanh

 Hà Minh Nguyệt 

 Nguyễn Mai Hương 

Toán 3 KNTT - Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (tiết 1) Vòng 2

22

Ngọc Lâm Bài giảng điện tử

Nguyễn Thị Cúc 

Đinh Thị Bích Huệ 

 Lương Thị Thanh Mai

Ánh sáng và sự truyền ánh sáng Vòng 2

23

Ngọc Thụy Bài giảng điện tử
 Lê Huyền Trang

 Đặng Thu Hằng
Các mùa trong năm Vòng 2

24
Phúc Lợi Bài giảng điện tử

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Phạm Thị Thu Phương
Môn Toán 2: Bài 53: So sánh số có 3 chữ số Vòng 2

25 Phúc Lợi Bài giảng điện tử Bùi Thị Minh Anh TNXH - Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ( Tiết 1) Vòng 2



STT TRƯỜNG TIỂU HỌC SẢN PHẨM DỰ THI TÁC GIẢ TÊN SẢN PHẨM DỰ THI XẾP LOẠI

26

Phúc Lợi Bài giảng điện tử Hoàng Mai Phương Bài giảng điện tử - Tiếng Anh 3 - Unit 3 Animals - Lesson 3.1 Vòng 2

27 Phúc Lợi Bài giảng điện tử

Đào Thị Thu Mai

 Lê Thị Đoan Trang

 Nguyễn Hải Yến

Bài giảng E-learning Tự nhiên xã hội 2 - Bài: Động vật sống 

ở đâu? (tiết 2)
Vòng 2

28
Sài Đồng Bài giảng điện tử Nguyễn Vũ Hải Linh Cẩm nang sử dụng máy tính an toàn Vòng 2

29
Thanh Am Bài giảng điện tử Ngô Việt Anh

Bài giảng điện tử e-learning môn Toán - bài 19: Hình tam 

giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
Vòng 2

30
Việt Hưng Bài giảng điện tử

Hoàng Thị Trang 

Nguyễn Văn Chương
Thiên nhiên ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Vòng 2

31

Vũ Xuân Thiều Bài giảng điện tử
Nguyễn Mai Anh

  Phạm Thị Thu Hiền 

Phạm Thị Hằng

Toán lớp 3: Hình tứ giác, hình tam giác, hình chữ nhật, hình 

vuông (T3)
Vòng 2

32

Bồ Đề Bài giảng điện tử

Lê Thị Thạch

Đỗ Thị Hiền

Trịnh Thu Thủy

Hình Tam Giác Vòng 2

33 Thanh Am Bài giảng điện tử Hồng Nhung Cây xung quanh em Vòng 2

34

Long Biên Bài giảng điện tử

Đỗ Thị Hồng Liên

Vũ Thanh Nết

Vũ Thanh Tâm

Bài giảng: Đặc điểm chung của nấm -  môn Khoa học Vòng 2

35 Đức Giang Bài giảng điện tử
Nguyễn Lê Giang 

Thương
Danh từ chung, danh từ riêng Vòng 2

36 Thạch bàn A Bài giảng điện tử Nguyễn Huyền Mi Mô hình mặt trời, trái đất, mặt trăng Vòng 2

37
Đức Giang Bài giảng điện tử Lê Thị Mai Đền Hùng và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Vòng 2

38
Thạch Bàn B Bài giảng điện tử

Mai Thanh Hoà

Lê Thị Diệu Linh

Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp. Câu nêu hoạt động của con 

người
Vòng 2

39
Gia Thượng Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Phương Lan Tết Nguyên đán Vòng 2

40 Ái Mộ A Bài giảng STEM Đào Thị Minh Phượng Đường và phương tiện giao thông (tiết 1) Vòng 2



STT TRƯỜNG TIỂU HỌC SẢN PHẨM DỰ THI TÁC GIẢ TÊN SẢN PHẨM DỰ THI XẾP LOẠI

41

Đô thị Sài Đồng Bài giảng STEM Nguyễn Thị Thanh Vân

Môn Khoa học 4 Chủ đề 1: Chất Bài: Bình tưới nhỏ giọt tự 

động Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam.

Vòng 2

42
Đô Thị Việt Hưng Bài giảng STEM

Lê Thị Cúc 

 Lâm Thị Yến
Chậu hoa và cây cảnh mini Vòng 2

43
Đoàn Khuê Bài giảng STEM

Lê Hà Anh 

 Lê Thuỳ Dương
TNXH lớp 3_Bài 29: Mặt trời, trái đất, mặt trăng Vòng 2

44
Gia Thụy Bài giảng STEM

Hà Vân Anh

 Đỗ Lan Trang

 Nguyễn Phương Linh

Khoa học 4: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc sống)
Vòng 2

45
Gia Thụy Bài giảng STEM

Nguyễn Phương Linh

 Nguyễn Hải Yến

Toán l: Thực hành trang trí lớp học bằng các hình hình học 

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)
Vòng 2

46 Lý Thường Kiệt Bài giảng STEM Lê Thúy Hằng Toán 2 KNTT - Bài: Tia số của em Vòng 2

47

Lý Thường Kiệt Bài giảng STEM

Nguyễn Trà My

Trần Thị Lan Phương

 Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt

Toán 1 KNTT- Bài: Đồng hồ tiện ích Vòng 2

48

Ngọc Lâm Bài giảng STEM

Nguyễn Thị Cúc 

Lương Thị Thanh Mai 

 Đinh Thị Bích Huệ

Rạp chiếu bóng mini Vòng 2

49 Ngọc Lâm Bài giảng STEM Nguyễn Thị Minh Thu Tìm hiểu hệ bài tiết nước tiểu Vòng 2

50 Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài giảng STEM Hoàng Thị Thúy Hường TNXH- Bài 16 Thời tiết và trang phục Vòng 2

51 Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài giảng STEM Dương Mỹ Linh Toán- Bài 7 Thực hành Nhân nhẩm- Chia nhẩm Vòng 2

52
Phúc Lợi Bài giảng STEM

Ngô Hà My

 Trần Thị Hường

Bài học STEM: Khoa học 4 - Bài 11. Âm thanh trong cuộc 

sống (Tiết 1)
Vòng 2

53 Phúc Lợi Bài giảng STEM

Nguyễn Hương Giang

 Nguyễn Thị Hòa

 Chu Thị Đông

Năng lượng mặt trời Vòng 2

54 Sài Đồng Bài giảng STEM Dương Hải Oanh Thực hành thẻ học toán (môn toán lớp 1) Vòng 2



STT TRƯỜNG TIỂU HỌC SẢN PHẨM DỰ THI TÁC GIẢ TÊN SẢN PHẨM DỰ THI XẾP LOẠI

55 Thạch Bàn A Bài giảng STEM Hoàng Thị Ngọc Ánh Toán 2 - Bài: Trải nghiệm thành phố hình học Vòng 2

56
Thạch Bàn B Bài giảng STEM

Mai Thanh Hoà

 Vũ Thị Thu Hương
Bài 10: Đồng hồ sử dụng số La Mã Vòng 2

57

Thượng Thanh Bài giảng STEM

Vũ Thị Minh Thơ 

 Đỗ Mai Trang 

 Nguyễn Thị Oanh

Mô hình chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 

Khoa học 4 - Bài 29: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
Vòng 2

58

Thượng Thanh Bài giảng STEM

Nguyễn Thị Thu Hà 

 Nguyễn Thùy Linh 

 Nguyễn Thị Minh Huyền

Chậu hoa và cây cảnh mini

Môn Công nghệ 4 - Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
Vòng 2

59
Việt Hưng Bài giảng STEM

Hoàng Khánh Linh

 Phí Hồng Phượng
TNXH - Các loại phương tiện và đường giao thông Vòng 2

60

Vũ Xuân Thiều Bài giảng STEM

Đinh Thị Quỳnh Anh

Bùi Hồng Thủy

Kiều Thanh Hằng

Toán lớp 4: Giây - Thế kỉ Vòng 2

61
Sài Đồng Bài giảng STEM Dương Hải Oanh Thực hành cùng toán Vòng 2

62 Sài Đồng Bài giảng STEM Hoàng Thanh Trang Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Vòng 2

63

Đức Giang Học liệu số

Nguyễn Thị Nguyên

Hoàng Thị Mai Quỳnh

Ngô Thúy Hằng

HĐTN lớp 2 Vòng 2

64

Ái Mộ B Thiết bị dạy học số

Trần Thị Kim Tuyến

 Đặng Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Tư liệu dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam. Vòng 2

65
Giang Biên Thiết bị dạy học số Nguyễn Thị Tân

Sơ đồ tương tác: Tham quan khu di tích đền Hùng - Bài 7: 

Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (Lịch sử và Địa lí 4)
Vòng 2

66

Ngọc Thụy Thiết bị dạy học số

 Nguyễn Kim Thoa

 Nguyễn Thanh Hà Ngân

 Phạm Thu Thảo

Tư liệu dạy học Lịch sử và Địa lí địa phương Vòng 2

67

Ngọc Thụy Thiết bị dạy học số

 Phan Thị Ngọc Hân

 Lê Thị Ngọc Anh

 Lê Bích Ngọc

Bản đồ số hóa đồng bằng Bắc bộ Vòng 2
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68 Đô Thị Việt Hưng Bài giảng điện tử Hoàng Mỹ Hồng TN&XH lớp 3: Bài 8: Đường và phương tiện giao thông

69 Đoàn Kết Bài giảng điện tử Khúc Hải Yến Địa lý 5: Các đại dương trên thế giới

70
Ngô Gia Tự Bài giảng điện tử

Nguyễn Thảo Phương

 Trương Thuý Hà 
TNXH - Bài 20: Cơ thể em

71 Ngô Gia Tự Bài giảng điện tử Nguyễn Thị Trang Cơ quan tiêu hoá 

72 Phúc Lợi Bài giảng điện tử

Đào Thị Thu Mai

 Lê Thị Đoan Trang

 Nguyễn Hải Yến

Bài giảng E-learning Khoa học 5 - Bài 57: Sự sinh sản của 

ếch

73 Sài Đồng Bài giảng điện tử Trần Thanh Mai Tìm hiểu cơ quan hô hấp (Môn tự nhiên và xã hội lớp 2)

74 Sài Đồng Bài giảng điện tử Ngô Quỳnh Anh Mở rộng vốn từ về thư viện - Câu cảm (Môn tiếng Việt lớp 3)

75
Sài Đồng Bài giảng điện tử Đào Thị Thuỳ Dương Phố cổ Hội An (môn lịch sử và Địa lý lớp 4)

76
Thanh Am Bài giảng điện tử

Lê Thị Hương 

 Lê Thị Thu Hồng
TNXH 1: Cơ thể em (tiết 1) 

77
Việt Hưng Bài giảng điện tử

Hoàng Thị Trang 

 Nguyễn Thị Thùy Dung
TNXH - Cây xung quanh em (t1)

78 Long Biên Bài giảng điện tử Phạm Thị Ngân So sánh số có nhiều chữ số

79 Lê Quý Đôn Bài giảng điện tử Kim Quỳnh Quý Trọng thời gian

80

Bồ Đề Bài giảng STEM

Đỗ Thị Hiền

Lê Thị Thạch

 Trịnh Thu Thuỷ

Hình tam giác

81
Cự Khối Bài giảng STEM Dương Thị Minh Lợi

Tích hợp phương pháp dạy học stem vào môn toán lớp 3 bài : 

Một phần mấy 

82 Đoàn Kết Bài giảng STEM Trần Yến Nhi Thực hành làm thẻ học Toán (lớp 1)

83 Đoàn Kết Bài giảng STEM Âu Thanh Thư Âm thanh trong cuộc sống - Làm nhạc cụ (Lớp 4)

84 Đoàn Kết Bài giảng STEM Nguyễn Tâm Anh Lịch để bàn tiện ích (Lớp 2)

85 Gia Quất Bài giảng STEM Nguyễn Hoài Thu Bài giàng: Âm thanh trong cuộc sống - Khoa học lớp 4
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86

Giang Biên Bài giảng STEM

  Nguyễn Thị Tân

 Thạch Ngọc Thuỳ An

 Kiều Thị Bích Anh

Nhạc cụ tự chế Bài: Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 1)

87

Giang Biên Bài giảng STEM

  Lê Thị Thu Giang

 Nguyễn Thu Hà

 Vũ Hương Ly

Thực hành trang trí lớp học bằng các hình học Bài: Hình 

vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

88

Ngọc Thụy Bài giảng STEM

 Ngô Lệ Thuỷ

 Phạm Thị Tuyết Nhung

 Lê Huyền Trang

Đồng hồ sử dụng số La Mã

89
Phúc Đồng Bài giảng STEM Lê Thị Thảo

Môn TNXH lớp 3 bài: Di tích lịch sử văn hóa và cánh quan 

thiên nhiên

90 Phúc Lợi Bài giảng STEM

Lê Thị Khánh Ly

 Nguyễn Phương Thảo
Bài học STEM: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

91

Phúc Lợi Bài giảng STEM

Nguyễn Mỹ Linh 

Nguyễn Kim Dung

 Chu Thị Lệ Quyên

Tuần 8: Bài 8: Thực hành trang trí lớp học bằng các hình 

hình học (tiết 2)

92

Thạch Bàn B Bài giảng STEM

Trần Thị Hồng

 Nguyễn Thị Thu Hà

 Trịnh Hà Phương

Chậu hoa và cây cảnh mi ni

93
Thạch Bàn B Bài giảng STEM Nguyễn Thị Hòa Làm lịch để bàn tiện ích

94

Thạch Bàn B Bài giảng STEM

Trần Thị Thu Trang

 Bùi Thị Thuý Hà

 Khúc Thu Hồng

Thực hành cùng thẻ học toán

95

Thượng Thanh Bài giảng STEM

Hoàng Thị Ly 

 Lê An Trang 

 Thiều Thị Vân Thư

Toán 3 - Bài 12: Bảng nhân 9, Bảng chia 9

96
Thượng Thanh Bài giảng STEM

Hoàng Thị Ngọc Oanh 

 Hoàng Thị Điểm

Làm nước lau bàn từ nguyên liệu thiên nhiên

Môn: Tự nhiên xã hội lớp 2 - Bài 9: Giữ vệ sinh trường học

97
Việt Hưng Bài giảng STEM

Lê Thị Ngọc Anh

Phùng Thu Uyên
Stem - TNXH - Các bộ phận của thực vật
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98

Vũ Xuân Thiều Bài giảng STEM

Dương Thị Thanh Hà

Chu Thị Hồng Vân

Phạm Thanh Huyền

Toán lớp 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau.

99 Gia Quất Sản phẩm CNTT Hà Tuấn Ngọc hocvuipro.vn

100 Gia Quất Sản phẩm CNTT Hà Tuấn Ngọc Phần mềm Quản lý học sinh đi - đến bằng mã QR

101 Thanh Am Sản phẩm CNTT Đỗ Trọng Xuân Phần mềm web Dư địa chí Việt Nam

102 Việt Hưng Sản phẩm CNTT Phùng Thị Thuỷ Phần mềm: Trò chơi Tiếng Anh: Bảo vệ môi trường.

103
Ái Mộ B Thiết bị dạy học số

Nguyễn Thu Liên

 Cao Thị Bích Đào
Sự sinh sản của ếch.

104

Ái Mộ B Thiết bị dạy học số

Nguyễn Thị Thu Huyền

 Nguyễn Thị Huyền 

Trang

Một số thiên tai thường gặp.

105
Ngọc Thụy Thiết bị dạy học số

 Đào Thuỳ Trang

 Công Thị Hải Yến

Kho học liệu ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán cho học 

sinh lớp 5

106 Phúc Đồng Thiết bị dạy học số Hoa Hồng Oanh Học liệu số : Chuột máy tinh

107 Phúc Lợi Thiết bị dạy học số

Nguyễn Hải Yến

 Hà Việt Dũng
BÀI THỂ DỤC VỚI VÒNG LỚP 4

108 Sài Đồng Thiết bị dạy học số Hoàng Thanh Trang Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (môn lịch sử lớp 5)

109
Việt Hưng Thiết bị dạy học số

Đinh Hoàng Yến

 Nguyễn Văn Chương
Các thí nghiệm về sự biến đổi chất

110
Việt Hưng Thiết bị dạy học số

Lê Thị Ngọc Anh

 Phí Hồng Phượng
Bộ thiết bị dạy học số Thực vật

Danh sách này gồm: 83 sản phẩm

 (Trong đó: 67 sản phẩm được chọn chấm vòng 2)



STT TRƯỜNG TIỂU HỌC SẢN PHẨM DỰ THI TÁC GIẢ TÊN SẢN PHẨM DỰ THI XẾP LOẠI


